
Ngày thi: 25/7/2026

Địa điểm thi: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Phòng thi: A114

1 A01 Nữ Phạm Thị Vân Anh 20/10/1995 Tp. Hồ Chí Minh

2 A02 Nữ Đặng Tùng Chi 08/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh

3 A03 Nữ Vũ Thị Ngọc Dinh 20/12/1989 Bình Phước

4 A04 Nữ Cầm Thị Thùy Dương 10/03/2005 Bình Phước

5 A05 Nữ Nguyễn Đoàn Thu Giang 15/11/2005 Đà Nẵng

6 A06 Nữ Lê Thiên Hà 08/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh

7 A07 Nữ Liêu Trần Gia Hân 18/12/2006 An Giang

8 A08 Nữ Nguyễn Hoàng Gia Hưng 03/03/2007 Lâm Đồng

9 A09 Nữ Trần Nhật Quỳnh Hương 10/03/2006 Đồng Nai

10 A10 Nam Võ Vĩnh Khang 13/09/2004 Gia Lai

11 A11 Nữ Lê Hồng Linh 11/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh

12 A12 Nữ Lâm Mỹ Loan 03/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh

13 A13 Nữ Lê Thanh Cẩm Ly 27/03/2003 Tây Ninh

14 A14 Nữ Lê Thị Quỳnh Nga 26/05/2005 Khánh Hòa

15 A15 Nữ Lý Tú Nguyên 13/10/2006 Khánh Hòa

16 A16 Nữ Vũ Thị Phương Nhân 26/04/1993 Thái Bình

17 A17 Nữ Đỗ Nguyễn Quỳnh Như 30/12/2006 Đồng Nai

18 A18 Nữ Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh

19 A19 Nữ Nguyễn Thị Hồng Phương 25/09/1996 Tp. Hồ Chí Minh

20 A20 Nữ Hồ Thị Nhã Quyên 15/07/2003 Thừa Thiên Huế

21 A21 Nữ Trương Thị Ngọc Quyên 10/04/2003 Lâm Đồng

22 A22 Nữ Nguyễn Tố Quyên 20/05/2003 Đồng Nai

23 A23 Nam Nguyễn Thành Tân 13/03/2005 Đồng Tháp

24 A24 Nữ Nguyễn Phương Thảo 23/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh

25 A25 Nam Bùi Hưng Thế 04/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh

26 A26 Nữ Lê Ngọc Mai Thy 13/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh

27 A27 Nữ Nguyễn Thủy Tiên 04/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh

28 A28 Nữ Nguyễn Thị Thủy Tiên 14/02/2006 Đồng Nai

29 A29 Nữ Nguyễn Võ Sông Tiên 02/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh

30 A30 Nữ Trần Phú Triệu 16/01/2005 Tiền Giang

31 A31 Nữ Đỗ Ngọc Tú Tú 25/04/2006 Đồng Nai

32 A32 Nữ Nga Lê Minh Tú 06/06/2004 Lâm Đồng

33 A33 Nữ Mai Thị Cẩm Tú 25/06/2005 Nghệ An

34 A34 Nữ Trần Thị Thanh Tuyền 14/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh

35 A35 Nữ Huỳnh Thị Phương Uyên 09/04/2006 Đồng Nai
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36 A36 Nữ Trần Thị Thúy Vy 27/06/2006 Đồng Tháp

37 A37 Nữ Nguyễn Huỳnh Thùy Vy 16/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh

38 A38 Nữ Phan Lê Thùy Vy 24/04/1982 Tp. Hồ Chí Minh

39 A39 Nữ Đặng Ngọc Thanh Yên 01/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh

Ngày thi: 25/7/2026
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1 A40 Nữ Hoàng Lê Thiên Ái 17/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh

2 A41 Nữ Nguyễn Đào Mai Anh 29/01/2005 Đồng Nai

3 A42 Nữ Nguyễn Nam Anh 05/11/2004 Quảng Trị

4 A43 Nữ Trương Trần Ngọc Chân 27/11/2004 Đà Nẵng

5 A44 Nam Nguyễn Minh Châu 08/04/2005 Gia Lai

6 A45 Nữ Ngô Phan Quỳnh Châu 21/10/2004 Đồng Nai

7 A46 Nữ Phạm Quý Thùy Dương 29/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh

8 A47 Nam Trần Đức Giỏi 27/05/2005 Gia Lai

9 A48 Nữ Nguyễn Lê Ngọc Hân 11/04/2006 Đồng Tháp

10 A49 Nam Nguyễn Văn Hậu 14/06/2004 An Giang

11 A50 Nam Lê Nguyễn Trọng Hiếu 15/09/2003 An Giang

12 A51 Nữ Nguyễn Thị Quỳnh Hương 13/06/2005 Lâm Đồng

13 A52 Nữ Trần Ngọc Minh Huyền 01/10/2003 Đồng Nai

14 A53 Nam Đỗ Bình Khánh 16/07/2005 Lâm Đồng

15 A54 Nam Hồng Gia Lâm 09/01/2005 Bạc Liêu

16 A55 Nữ Bùi Thị Lương 18/07/2000 Hòa Bình

17 A56 Nam Võ Thành Lượng 22/12/2004 Sóc Trăng

18 A57 Nữ Trần Phương Ly 15/10/2005 Đăk Nông

19 A58 Nữ Nguyễn Thị Trúc Ly 26/01/2005 An Giang

20 A59 Nam Lê Tài Đức Minh 02/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh

21 A60 Nữ Đinh Nguyễn Nhật My 22/10/2004 Nhật Bản

22 A61 Nữ Huỳnh Thị Thanh Ngân 03/01/2005 Vĩnh Long

23 A62 Nữ Hoàng Thiên Ngân 04/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh

24 A63 Nữ Danh Thị Trúc Ngân 28/02/2003 An Giang

25 A64 Nữ Phạm Nguyễn Thiên Ngọc 21/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh

26 A65 Nữ Nguyễn Tuệ Nhân 11/04/2003 Cà Mau

27 A66 Nữ Hoàng Thị Yến Nhi 05/02/2005 Thái Nguyên

28 A67 Nữ Trần Như Như 01/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh

29 A68 Nữ Phạm Thị Hồng Nhung 02/03/2005 Thái Bình

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Danh sách này có: 39 thí sinh.

GHI CHÚ

Giờ thi: 10h30 (Ca 2)

STT
SỐ 

BD

GIỚI 

TÍNH
HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH



STT
SỐ 

BD

GIỚI 

TÍNH
HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

30 A69 Nam Lê Minh Phương 30/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh

31 A70 Nữ Nguyễn Lưu Hoài Sương 19/02/2004 Đồng Tháp

32 A71 Nữ Nguyễn Lưu Diễm Sương 19/02/2004 Đồng Tháp

33 A72 Nữ Bùi Châu Đan Thanh 29/07/2004 Tp. Hồ Chí Minh

34 A73 Nữ Sầm Thị Bích Thảo 29/06/2006 Đồng Nai

35 A74 Nữ Nguyễn Hoàng Phương Thảo 13/10/2005 Cà Mau

36 A75 Nữ Nguyễn Hoàng Phương Thùy 10/04/2004 Tp. Hồ Chí Minh

37 A76 Nữ Nguyễn Hạ Trúc 08/02/2004 Bình Dương

38 A77 Nữ Trần Gia Cát Tường 23/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh

39 A78 Nam Đặng Phương Vinh 16/05/2004 Vĩnh Long

40 A79 Nữ Huỳnh Ngọc Triệu Vy 02/04/2005 An Giang

41 A80 Nam Lý Xia 23/03/2004 Sóc Trăng

42 A81 Nữ Huỳnh Nguyễn Phương Yến 21/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách này có: 42 thí sinh.


